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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng đạt 0,25 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng 
Câu 1. Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Đánh đập con cái thậm tệ.
B. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
C. Phê bình học sinh trên lớp.
D. Phân biệt đối xử giữa các con.
Câu 2. Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh cần làm gì?
A. Cứ để bạo lực học đường diễn ra bình thường.
B. Tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn với nhau.
C. Giữ kín chuyện để không ai biết.
D. Liên hệ với người lớn để có sự hỗ trợ phù hợp.
Câu 3. Cô lập, đánh đập, gây tổn thương về tinh thần, thể xác, trấn lột tiền bạc của bạn học trong trường là
A. xâm phạm danh dự người khác.
B. bạo lực học đường. 
C. tình bạn.
D. không yêu thương con người.
Câu 4. Nguyên nhân khách quan dẫn đến bạo lực học đường là gì?
A. Thiếu tiền.
B. Chưa được sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ đến con cái.
C. Do muốn giúp người khác.
D. Học sinh xem nhiều cảnh bạo lực trong phim, ảnh.
Câu 5. Giải pháp chống bạo lực học đường
A. Im lặng chịu bị đánh. 
B. Đánh lại để tự bảo vệ mình không bị bạo lực.
C. Tự ý thức rèn luyện, nâng cao ý thức về hành động cũng như hậu quả của những hành động bạo lực.
D. Cỗ vũ khi thấy đánh nhau giữa các bạn trong lớp.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường?
A.  Do thiếu thốn tình cảm.
B.  Do sự tác động của các trò chơi bạo lực.
C.  Do thiếu hụt kĩ năng sống.
D.  Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình.
Câu 7. Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về: thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung thể hiện khái niệm nào?
A. Bạo lực học đường.
B. Bạo lực gia đình.
C. Bạo lực cộng đồng. 
D. Bạo lực xã hội.
Câu 8. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Quan tâm, giúp đỡ bạn cùng lớp.
B. Đánh đập, xâm hại thân thể bạn học.
C. Hỗ trợ, động viên khi bạn gặp khó khăn. 
D. Quan tâm, động viên khi bạn gặp chuyện buồn.
Câu 9. Trong các nội dung sau, nội dung nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?
A. Rèn luyện thói quen tiết kiệm.
B. Giúp con người biết chi tiêu thoải mái, hoang phí.
C. Khiến con người chi tiêu thoải mái tiền của người khác.
D. Khiến con người dễ nhận được tiền của người khác.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây là lợi ích của việc quản lý tiền hiệu quả?
A. Tạo dựng cuộc sống ổn định.
B. Tạo dựng cuộc sống xa hoa.
C. Tạo dựng cuộc sống bình thường.
D. Tạo dựng cuộc sống giàu sang. 
Câu 11. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta?
A. Chủ động chi tiêu hợp lí, rèn luyện tiết kiệm.
B. Chủ động chi tiêu hợp lí, rèn luyện tiết kiệm, dự phòng khi khó khăn, đầu tư cho tương lai.
C. dự phòng khi khó khăn, đầu tư cho tương lai.
D. Chủ động chi tiêu hợp lí, rèn luyện tiết kiệm, dự đoán khi khó khăn, đầu tư cho tương lai.
Câu 12. Một trong những nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả là:
A. chi tiêu hợp lí và tiết kiệm thường xuyên.
B. chi tiêu hợp lí và tăng nguồn thu.
C. tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu.
D. chi tiêu hợp lí, tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Em hãy nêu cách ứng xử trong các hình huống sau:
Tình huống 1: Do xích mích cá nhân, T rủ một số bạn chặn đường để dánh, dọa nạt H. Em tình cờ đi ngang qua và biết được sự việc đó.
Tình huống 2: Do không kiềm chế được cảm xúc, giáo viên đã có lời xúc phạm học sinh trên lớp.
Câu 2: (2 điểm)
Hiện nay, tình trạng bạo lực học đường diễn ra ngày càng nhiều và mang tính chất nghiêm trọng. Em hãy chỉ ra nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
Câu 3 (3 điểm)
Tình huống:
Đầu năm mới, A nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền để mua một chiếc máy tính xách tay phục vụ cho việc học Tiếng Anh. Nhưng khi thấy cửa hàng ở gần nhà bán một số đồ chơi hấp dẫn, A đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. 
Câu hỏi:
a. Em hãy đánh giá việc làm của A? Nếu em là bạn của A, em sẽ làm gì?
b. Từ tình huống trên em hãy viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 07 - 08 dòng) thể hiện suy nghĩ của bản thân về việc quản lý tiền của học sinh hiện nay?
-------------HẾT ----------- 
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